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STT Họ và tên Lớp 
Thành 

tích 
Môn Giáo viên hướng dẫn 

1 Võ Thị Thảo Phương  12A8 
Giải 

Nhì 
Địa lí Võ Thị Hai 

2 Nguyễn Thị Kim Dung  12A2 Giải Ba Địa lí Võ Thị Hai 

3 Lê Minh Nhựt  12A7 Giải Ba Địa lí Võ Thị Hai 

4 Trương Thị Thùy Linh  12A5 Giải Ba 
Ngữ 

văn 
Nguyễn Thị Châu Nguyên 

5 Nguyễn Lê Minh Khôi  12A9 Giải Ba 
Ngữ 

văn 
Nguyễn Thị Châu Nguyên 

6 Lê Đăng Khoa 12A3 Giải Ba 
Sinh 

học 
Phạm Thị Thúy Hằng 

7 Nguyễn Minh  Quân 12A5 Giải Ba MTCT Hồ Thanh Trung 

8 Hà Hồng Đức 12A5 Giải Ba MTCT Hồ Thanh Trung 

 


